
            200 đề thi  trắc nghiệm kiến thức chung bậc tiểu học 

                                              

Phần 14 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 75 

Câu 1: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ sở giáo dục nào hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, thực 

hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thuế, định giá tài sản và công khai tài chính theo quy định của pháp 

luật?  

a. Cơ sở giáo dục dân lập, cơ sở giáo dục tư thục và cơ sở giáo dục công lập 

b. Cơ sở giáo dục dân lập 

c. Cơ sở giáo dục dân lập, cơ sở giáo dục tư thục 

d. Cơ sở giáo dục tư thục 

Câu 2: Theo Luật giáo dục 2019. Qui định chuẩn trình độ đào tạo, đối nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn 

luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ?  

A. Đại học 

B. Thạc sĩ 

C. Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ 

D. Tiến sỹ 

Câu 3: Quy tắc ứng xử  

A. Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã 

hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với từng công việc trong các lĩnh vực đặc 

thù. 

B. Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội 

do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt 

động và được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành. 

C. Quy tắc ứng xử là chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt 

động và được công khai để nhân dân giám sát. 



D. Quy tắc ứng xử là chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ, trong quan hệ xã hội do 

nhà nước ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để 

nhân dân giám sát. 

Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019. Có bao nhiêu quyền của người học?  

a. 9 

b. 10 

c. 7 

d. 8 

Câu 5: Viên chức quản lý đã bị kỷ luật cách chức do tham nhũng hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham 

nhũng thì không được?  

A. Không được bổ nhiệm vào vị trí quản lý 

B. Không được nâng lương trong thời gian 5 năm 

C. Không được bố trí vị trí việc làm khác 

D. Không có phương án nào đúng 

Câu 6: Theo Luật giáo dục 2019. Ai giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt 

động giáo dục?  

A. Lãnh đạo chính quyền địa phương 

B. Lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo 

C. Hiệu trưởng các trường 

D. Cán bộ quản lý giáo dục 

Câu 7: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học.Biển tên 

trường. Ở giữa, đối với điểm trường thì ghi?  

A. Tên điểm trường ghi dòng dưới dòng Phòng Giáo dục và Đào tạo 

B. Trường Tiểu học và tên riêng điểm trường 

C. Tên điểm trường ghi dòng dưới dòng Trường Tiểu học và tên riêng của trường 

D. Tên điểm trường 

Câu 8: Nội dung ở phương án nào sau đây là nội dung đánh giá của Viên chức không quản lý?

 
A. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

B. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra 

hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả 

thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể 

C. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 9: Viên chức là gì?  

A. Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp 

công lập theo theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập 

theo quy định của pháp luật. 

A. Viên chức được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ 

hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp 

luật. 

B. Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp 



công lập, được hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lâp. 

C. Viên chức là công dân Việt Nam, làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, được hưởng lương từ quỹ 

lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật 

Câu 10: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Cơ sở giáo dục 

khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, gồm?  

A. Tất cả phương án 

B. lớp dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đi học ở trường, 

C. lớp dành cho trẻ khuyết tật. 

D. trung tâm học tập cộng đồng 

Câu 11: Theo Luật giáo dục 2019. Liên thông trong giáo dục là?  

A. Việc sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở các cấp học, trình độ khác cùng ngành, nghề đào tạo 

hoặc khi chuyển sang ngành, nghề đào tạo, hình thức giáo dục và trình độ đào tạo khác phù hợp với yêu 

cầu nội dung tương ứng, bảo đảm liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong giáo dục phổ 

thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục đại học. 

B. Việc sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở các cấp học, trình độ khác cùng ngành, nghề đào tạo 

hoặc khi chuyển sang ngành, nghề đào tạo, hình thức giáo dục và trình độ đào tạo khác phù hợp với yêu 

cầu nội dung tương ứng, bảo đảm liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong giáo dục phổ 

thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. 

C. Việc sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở các cấp học, trình độ khác cùng ngành, nghề đào tạo 

hoặc khi chuyển sang ngành, nghề đào tạo, hình thức giáo dục và trình độ đào tạo khác phù hợp với yêu 

cầu nội dung tương ứng, bảo đảm liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong giáo dục nghề 

nghiệp và giáo dục đại học. 

D. Việc sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở các cấp học, trình độ khác cùng ngành, nghề đào tạo 

hoặc khi chuyển sang ngành, nghề đào tạo, hình thức giáo dục và trình độ đào tạo khác phù hợp với yêu 

cầu nội dung tương ứng, bảo đảm liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong giáo dục phổ 

thông, giáo dục thường xuyên,  giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. 

Câu 12: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập quỹ khuyến học, 

quỹ bảo trợ giáo dục?  

A. Nhà nước 

B. Hội khuyến học Việt nam 

C. Bộ giáo dục và Đào tạo 

D. Chính phủ 

Câu 13: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục phổ thông được chia thành bao nhiêu giai đoạn?

 
A. 02 giai đoạn 

B. 02 giai đoạn hoặc 03 giai đoạn 

C. 04 giai đoạn 

D. 03 giai đoạn 

Câu 14: Hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với Viên chức không quản lý

 
A. Khiển trách 

B. Buộc thôi việc. 

C. Cảnh cáo 



D. Xử phạt hành chính 

Câu 15: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Xác định 

phương án sai?  

A. Giáo viên tiểu học không được sử dụng điện thoại di động khi đang giảng dạy 

B. Giáo viên Tiểu học không xuyên tạc nội dung giáo dục, dạy sai nội dung kiến thức 

C. Giáo viên Tiểu học không ép buộc học sinh học thêm vì mục đích vật chất 

D. Giáo viên Tiểu học không xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể người khác; không hút 

thuốc; uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự 

Câu 16: Theo Luật giáo dục 2019. “Giáo dục trung học phổ thông nhằm trang bị kiến thức công dân; bảo 

đảm cho học sinh củng cố, phát triển kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ 

thông và có hiểu biết thông thường về kỹ thuật, hướng nghiệp; có điều kiện phát huy năng lực cá nhân 

để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học chương trình giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp hoặc 

tham gia lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” là?  

A. Chương trình giáo dục phổ thông 

B. Yêu cầu về phương pháp giáo dục phổ thông 

C. Yêu cầu về nội dung giáo dục phổ thông 

D. Mục tiêu của giáo dục phổ thông 

Câu 17: Hình thức kỷ luật nào sau đây áp dụng đối với Viên chức không quản lý?  

A. Khiển trách 

B. Buộc thôi việc 

C. Cảnh cáo 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 18: Theo Luật giáo dục 2019. Ban đại diện cha mẹ học sinh, trẻ mầm non được tổ chức trong mỗi 

năm học ở giáo dục phổ thông và giáo dục mầm non, do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh, trẻ mầm 

non từng lớp, từng trường cử ra để phối hợp với nhà trường trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 

học sinh, trẻ mầm non và hoạt động theo quy định của cơ quan nào?  

A. Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội 

B. Thủ tướng Chính phủ 

C. Chủ tịch nước 

D. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Câu 19: Theo Luật giáo dục 2019. Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp là cấp học nào?

 
A. Trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở 

B. Trung học phổ thông; trung học cơ sở và Tiểu học 

C. Trung học cơ sở 

D. Trung học phổ thông 

Câu 20: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Việc chuyển đổi loại hình nhà trường 

trong hệ thống giáo dục quốc dân được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây?  

A. Bảo đảm quyền của giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và người 

học; Không làm thất thoát đất đai, vốn và tài sản 

B. Thực hiện quy định của điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của loại hình nhà trường ở mỗi cấp học, 

trình độ đào tạo 

C. Chỉ chuyển đổi loại hình nhà trường từ trường tư thục sang trường tư thục hoạt động không vì lợi 


